QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT               TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Carica papaya)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND

ngày 27 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Phần I
QUY TRÌNH KỸ THUẬT
I. YÊU CẦU VỀ SINH THÁI

1. Nhiệt độ - ẩm độ
Nhiệt độ thích hợp từ 20 - 26oC; nhiệt độ cao trên 30oC cây sẽ sinh trưởng kém, ít đậu trái; ẩm độ không khí khoảng 75 - 90%.
2. Lượng mưa
Trung bình 1.000 mm, lượng mưa phân phối đều để ra hoa tạo quả. 

3. Đất đai
Giàu chất hữu cơ, tơi xốp, đất không hoặc ít phèn, thuận tiện cho việc tưới nước và thoát nước tốt khi có mưa lớn, pH thích hợp từ 5,5 - 6,5. 
II. GIỐNG 

1. Chọn giống
Một số giống có năng suất cao có thể lựa chọn để gieo trồng như:
- Giống F1 Đài Loan: Cây phát triển rất khỏe, cây có trái sớm, cây có trái đầu tiên lúc cây cao khoảng 80 cm. Tỷ lệ đậu trái cao, một mùa 01 cây có thể đậu 30 trái trở lên, sản lượng rất cao. Trái lớn, trọng lượng trái từ 1,5 kg - 2 kg (có thể đạt 3 kg/trái). Cây cái ra trái hình bầu dục, cây lưỡng tính cho trái dài. Da nhẵn bóng, thịt dày màu đỏ tươi, độ đường thông thường khoảng 13 độ brix, dễ vận chuyển. Hạt giống do Công ty Nông Hữu cung ứng.

- Giống Hong Kong da bông: Cho năng suất cao, trọng lượng trái trung bình từ 2,5 - 3 kg, vỏ dày, chống chịu khá với nhện đỏ và các bệnh do virus. Thịt trái có màu vàng, hàm lượng đường từ 9 - 10%.

- Đài Loan tím: Năng suất rất cao, trái nhiều, trọng lượng trái từ 1,2 - 1,5 kg. Thịt trái có màu đỏ tím, chắc thịt. Hàm lượng đường từ 10 - 11%. Cây dễ bị nhện đỏ và các bệnh do virus, nhưng vẫn có khả năng cho trái tốt trong những năm đầu.

- Giống Eksotika: Cho phẩm chất ngon, thịt trái màu đỏ tía, chắc thịt, tươi đẹp, hàm lượng đường 13 - 14%, trọng lượng trái 500 g - 1 kg.

- Giống Sola: Có đặc điểm gần giống như Eksotika nhưng thịt trái chắc hơn, thơm ngon hơn, hàm lượng đường 15 - 17%, trọng lượng trái  300 - 500 g.

2. Chọn, xử lý hạt giống, ươm cây con

- Chọn hạt: Từ trái thon dài, phát triển tốt trên cây mẹ khỏe, sạch sâu bệnh, trái phải đủ độ già trên cây, chỉ lấy những hạt ở giữa trái và chìm trong nước.

- Xử lý hạt: Chà tróc vỏ lụa bên ngoài hạt, đem phơi trong mát và cất giữ nơi khô ráo. Trước khi gieo ngâm hạt trong nước nóng 50 - 55oC (3 sôi 2 lạnh) khoảng 10 phút. Sau đó tiếp tục ngâm trong nước lã khoảng 02 giờ.

- Ươm cây con: Hạt sau khi xử lý, được ươm trên líp. Mặt líp có trộn tro trấu. Khoảng 05 - 10 ngày, hạt sẽ nẩy mầm. Khi cây cao khoảng 4 - 6 cm, cấy vào bầu. Nên chọn cây khỏe mạnh, kích thước trung bình, rễ chùm nhiều. Kích thước bầu 6 - 10 cm.
- Đất làm bầu: 1/3 lớp đất mặt xốp, 1/3 tro trấu và 1/3 phân chuồng. Cây con trong bầu được 02 - 04 tuần có thể đem trồng.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC 

1. Chuẩn bị đất
- Ở những vùng đất cao, đào hố trồng có kích thước chiều dài, chiều rộng và chiều sâu là 60 x 60 x 30 cm. Bón lót 5 - 7 kg phân chuồng (hoặc 1 - 2 kg phân hữu cơ), 50 - 100 gr super lân, 200 gr vôi. 
- Các vùng đất thấp cần phải lên líp trước khi trồng, sử dụng lớp đất mặt trộn lượng phân như trên đắp thành mô với kích thước 50 x 50 x 30 cm.
2. Mật độ, khoảng cách trồng
Mật độ khoảng 2.000 - 2.100 cây/ha. Cây cách cây: 1,8 - 2 cm. Hàng cách hàng: 2 - 3 cm. 
3. Kỹ thuật trồng

Đặt bầu cây giữa hố, mô (đã chuyển bị sẵn), dùng dao sắc rạch nhẹ gỡ bỏ bầu nilon (không làm vỡ bầu), vun đất quanh bầu, nén chặt gốc và tưới đủ ẩm cho cây. Dùng rơm rạ hay bèo phủ giữ ẩm cho đất. Khi cây bén rễ sinh trưởng tốt, cắm cọc ghì cây để giữ cây khỏi đổ ngã khi có mưa gió bão, khi cây lớn nới dần dây buộc ra.
4. Chăm sóc
a) Phân bón
- Đu đủ có quả quanh năm, vì vậy cần phải bón phân để cung cấp dinh dưỡng cho cây nuôi hoa, quả. Ngoài việc bón lót trước khi trồng, cần cung cấp đầy đủ phân đạm, lân, kali. Lượng phân bón cho 01 cây/năm như sau:
	Phân chuồng hoai mục (kg)
	Phân urê (kg)
	Super lân (kg)
	Kali clorua (kg)
	Vôi (kg)

	5 - 7
	0,2 - 0,3
	0,5 - 1
	0,3 - 0,4
	0,1


Lưu ý: Nếu không có phân chuồng hoai có thể thay thế bằng phân hữu cơ với lượng bón 1 - 2 kg/cây/năm. Phân vô cơ có thể thay thế phân đơn bằng phân hỗn hợp nhưng phải tính cân đối giữa đạm, lân, kali.

- Các thời kỳ bón phân: 
+ Vôi, phân chuồng hoặc phân hữu cơ: Bón 2 lần (bón lót và bón sau trồng 06 tháng);
+ Sau trồng 1,5 - 2 tháng bón: 30% lân, 30% đạm;
+ Khi cây ra hoa: 30% đạm, 30% lân và 50% kali; 
+ Sau khi thu quả lứa đầu (sau trồng khoảng 07 - 08 tháng) bón 20% đạm, 40% lân, 20% kali.
- Khi bón phân cần xăm đất, rải phân kết hợp với vun gốc lấp phân cho cây. Cũng có thể chia lượng phân ra bón nhiều lần. Các đợt bón kết hợp với làm cỏ vun gốc cho cây. Bón thúc 3 lần trong năm đầu: Lần 1 sau trồng 04 - 06 tuần, lần 2 khi cây ra hoa kết quả, lần 3 khi quả lớn.
- Ngoài phân đa lượng, đu đủ có nhu cầu khá cao về vi lượng, đặc biệt là Bo. Khi thiếu Bo, trái non rụng nhiều, trái trưởng thành sần sùi, biến dạng, năng suất và chất lượng kém.
b) Tưới nước

Đu đủ là loại cây cần nhiều nước nhưng rất sợ úng. Do đó cần cung cấp đầy đủ nước cho cây vào mùa nắng và thoát nước tốt cho cây vào mùa mưa hoặc khi bị úng, lũ. 

c) Làm cỏ, tủ gốc

- Làm cỏ: Cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng và là nơi trú ẩn của sâu bệnh. Cần làm thường xuyên quanh gốc.

- Tủ gốc: Dùng rơm hoặc cỏ khô tủ quanh gốc vào mùa nắng để giữ độ ẩm và giữ nhiệt độ thích hợp cho cây.

d) Tỉa cành và hái trái

Sau khi xuống giống, nếu trên thân chính mọc ra nhánh con phải ngắt bỏ sớm. Vào thời kỳ đậu trái phải hái bỏ kịp thời những trái bị méo, bị sâu bệnh, những lá già héo chết phải ngắt bỏ luôn cuống lá.

IV. PHÒNG CHỐNG SÂU BỆNH HẠI CHÍNH

Ưu tiên áp dụng Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) để phòng chống sâu bệnh hại trên cây đu đủ:

- Làm đất, phơi đất trước khi trồng ít nhất 02 tuần để tiêu diệt mầm bệnh, trứng sâu, nhộng trong đất.

- Áp dụng tốt biện pháp sử dụng giống và canh tác đã nêu ở các phần trên.

- Bảo vệ thiên địch và vi sinh vật có ích để khống chế sâu bệnh hại.

- Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để quản lý sâu bệnh hại.

1. Sâu hại
a) Rệp sáp (Planococcus lilacinus) 
* Nhận dạng
- Cơ thể thành trùng rất nhỏ hình oval, màu vàng, có phủ lớp sáp trắng. Lớp sáp này rất ít không đủ để che phủ toàn bộ cơ thể. 

- Ấu trùng màu vàng nhạt. Cả quần thể rệp sáp được phủ lớp sáp trắng, dầy.
* Tập tính gây hại

- Rệp sáp sống tập trung thành từng đám, cả ấu trùng và thành trùng đều chích hút và gây hại. 
- Chúng chích hút và gây hại ở gân lá, đọt non, trái và thân cây làm lá đu đủ bị xoăn lại; chùn đọt; trái bị chích hút chảy nhựa mất giá trị thẩm mỹ do chất thải của rệp tiết ra thu hút nấm bồ hóng đen phát triển, bám trên bề mặt vỏ trái. 
- Nếu bị hại nặng, toàn bộ lá bị nhăn nhúm xuất hiện lớp bồ hóng đen phủ bề mặt lá làm giảm khả năng quang hợp; teo đọt; trái bị sượng, có thể bị rụng khi còn non, thân teo tóp và chết.
* Biện pháp phòng chống

- Vệ sinh vườn sạch sẽ, đốt bỏ, tiêu hủy lá già, lá bị hại.

- Chăm sóc cây thường xuyên, cắt tỉa cành lá hợp lý tạo độ thông thoáng trong vườn. Thu gom lá rụng, cành đã tỉa đem phơi và đốt.

- Khi mật số rệp cao, bồ hóng nhiều có thể phun nước mạnh để rửa trôi bồ hóng và rầy. Sau đó dùng thuốc trừ sâu có hoạt chất như Abamectin, Petroleum oil, Dimethoate, Carbaryl, Emamectin-benzoate để phòng chống.

- Ngoài ra nếu trong điều kiện vườn tạp, nên phun thuốc trừ rệp sáp trên các cây khác trong vườn. Đảm bảo tiêu diệt nguồn rệp non, rệp di chuyển và ẩn nấp trên cây ký chủ khác. 

b) Nhện đỏ (Tetranychus sp.)
* Nhận diện

- Chúng có kích thước cơ thể rất nhỏ, mắt thường khó phát hiện.

- Ấu trùng có màu xanh lợt; khi lớn chuyển dần sang màu nâu đỏ; trứng lúc mới đẻ có màu trắng hồng, sau đó trở lên hồng. 

* Tập tính gây hại
Thường gây hại cho cây vào mùa nắng, ở dưới mặt lá. Lá bị hại có đốm vàng, loang lổ, sau đó lá bị cháy và rụng.

* Biện pháp phòng chống

- Trồng mật độ vừa phải, không nên trồng quá dày để vườn luôn được thông thoáng. 

- Cắt bỏ những lá có mật số nhện nhiều bị vàng úa đem tiêu hủy.
- Có thể dùng máy bơm nước tưới vườn có áp suất mạnh xịt mạnh tia nước vào mặt dưới của lá để rửa trôi bớt nhện.

- Sử dụng một trong những loại thuốc có hoạt chất sau đây: Abamectin, Fenpyroxiamte, Sulfur  kết hợp với dầu khoáng để phòng chống. Chú ý luân phiên đổi thuốc hoặc có thể trộn hỗn hợp 02 loại thuốc để phun, vì nhện đỏ rất kháng thuốc.

2. Bệnh hại
a) Bệnh virus hại đu đủ
Bệnh virus trên cây đu đủ là bệnh hại phổ biến, nghiêm trọng và gây thiệt hại lớn cho người trồng. Bệnh đốm hình nhẫn, bệnh khảm lá trên cây đu đủ do 02 virus chính gây ra là PMV (Papaya mosaic virus) và PRSV (Papaya ringspor virus).

* Bệnh đốm hình nhẫn

- Triệu chứng 
+ Vết bệnh có đốm hình nhẫn, khảm loang lổ trên lá, quả, thân và cành có vết thâm và chảy nhựa. 

+ Ở lá, bệnh thường tạo ra các đốm sáng vàng nhạt, lúc đầu lá hơi co lại và có hiện tượng khảm. Sau dần vết đốm phát triển thành đốm hình nhẫn, xuất hiện rất nhiều trên bề mặt lá.

+ Ở quả, vết bệnh lúc đầu là những đốm thâm xanh, sẫm, vết bệnh thường tập trung ở nửa trên của quả gần cuống. Khi già, chín, các vết thâm lại và thối sâu vào bên trong. Cây bị bệnh lùn, cho ít quả và quả nhỏ theo mức độ của bệnh. Quả bị bệnh có vị nhạt, do bệnh làm giảm lượng đường trong quả. Khi cây bị nặng có thể không cho quả và chết sớm.
- Điều kiện phát sinh, phát triển

Virus lây bằng 02 con đường: Tiếp xúc cơ học (thông qua dụng cụ cắt tỉa cành lá, quả) và côn trùng môi giới (các loại rệp, rầy). Virus không lây truyền qua đường hạt giống. Bệnh lây lan rất nhanh, nhất là cây từ 05 - 06 tháng tuổi.
* Bệnh khảm lá
- Triệu chứng

+ Cây con mới trồng có thể nhiễm bệnh, nhưng thường chỉ thấy bệnh ở cây được 01 - 02 năm tuổi. Bệnh chỉ gây ra hiện tượng khảm ở lá cây, lá có nhiều vết màu vàng xanh lẫn lộn, khảm càng nặng lá biến sang màu vàng. 

+ Lá bị bệnh có kích thước nhỏ lại, biến dạng, số thùy lá già tăng, nhăn phồng. Lá già bị rụng nhiều, chỉ chừa lại chùm lá khảm vàng ở ngọn. 

+ Quả nhỏ, biến dạng, chai sượng. Chùm quả thường có một số quả chảy nhựa sớm thâm xanh lại thành vết dọc. Cành và thân có nhiều vết thâm xanh chạy dọc theo chiều dài của thân, cành. 

- Điều kiện phát sinh, phát triển

Virus khảm lá lan truyền bằng tiếp xúc cơ học, không truyền qua môi giới côn trùng.

* Biện pháp phòng chống bệnh virus

Hiện nay chưa có biện pháp phòng chống hữu hiệu cho bệnh virus này. Tuy nhiên có thể hạn chế sự lây lan của bệnh bằng một số biện pháp như sau:

- Tạo nguồn cây sạch bệnh trong vườn ươm.

- Không trồng đu đủ ở những vùng đã nhiễm bệnh.

- Phun thuốc BVTV để diệt côn trùng truyền bệnh, nhất các loài rệp. Có thể sử dụng một số loại thuốc có hoạt chất như Abamectin, Diafenthiuron, Etofenprox... 
- Thực hiện chọn lọc, vệ sinh vườn đu đủ thường xuyên để loại bỏ cây bệnh, tránh lây lan.

V. THU HOẠCH  

Đu đủ sau trồng 07 tháng có thể thu hoạch quả làm rau xanh, thu quả chín sau trồng 09 - 10 tháng. Thu quả khi trên quả đã xuất hiện các sọc vàng nhạt, lúc này vật chất khô trong quả đã tích lũy tối đa để khi làm chín, quả đạt chất lượng thương phẩm tốt.

Mỗi cây có thể cho thu hoạch trung bình 70 kg quả, cây cho thu hoạch cao có thể đạt 100 - 120 kg quả/cây. Cần chú ý thu trái lúc trời nắng ráo, vì vỏ trái khi chín thường mềm dễ bị xây xát.
Phần II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÂY ĐU ĐỦ
Quy mô: 1 ha. Khoảng cách: 2 x 2 cm, mật độ 2.000 cây/ha.

1. Vật tư
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Giống 
	Cây 
	2.000

	2
	Urê
	Kg
	600

	3
	Super lân
	Kg
	1.600

	4
	Kali (KCl)
	Kg
	700

	5
	Vôi
	Kg
	600

	6
	Phân chuồng hoai mục
	Kg
	20.000

	7
	Phân hữu cơ sinh học
	Kg 
	4.000

	8
	Thuốc BVTV
	Kg
	15


2. Định mức công lao động

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Làm đất
	Công
	10

	2
	Lên luống
	Công
	20

	3
	Làm giàn
	Công
	10

	4
	Gieo hạt
	Công
	8

	5
	Chăm sóc
	Công
	20

	6
	Thu hoạch
	Công
	25


3. Định mức tưới tiết kiệm 
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	375

	2
	Ống cấp 2: Ø27 mm
	m
	2.125

	3
	Ống cấp 3: Ø5 mm
	m
	2.500

	4
	Van điều chỉnh nước Ø5 mm
	Cái
	1.663

	5
	Nối Ø5 → Ø27 mm
	Cái
	1.663

	6
	T Ø60 → Ø27 mm
	Cái
	43

	7
	Khóa 60 mm
	Cái
	8

	8
	Bít Ø60 mm
	Cái
	16

	9
	T Ø60 mm
	Cái
	16

	10
	Khóa Ø27 mm
	Cái
	43

	11
	Bít Ø27 mm
	Cái
	43

	12
	Keo dán
	Kg
	2

	13
	Kẽm 2mm
	Kg
	15

	14
	Máy bơm
	Cái
	1

	15
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1

	16
	Bồn hòa phân
	Cái
	1


